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Mở đầu vận dụng phương pháp sám  
hối của “đạo tràng từ  bi”, chúng con  
nhất tâm đem tánh mạng mà quỉ y và  
đảnh lễ chư Phật trong quá-khứ, hiện- 
tại và v ị-la i:

-  Nam-mô Quá-Khứ Tì-Bà-Thi
Phật,

-  Nam-mô Thi-Khí Phật,
-  Nam-mô Tì-Xá-Phù Phật,
-  Nam-mô Câu-Lưu-Tôn Phật,
-  Nam-mô Câu-Na-Hàm Mâu-

Ni Phật,
-  Nam-mô Ca-Diếp Phật,
-  Nam-mô Bổn-Sư Thích-Ca

Mâu-Ni Phật,
-  Nam-mô Đương-Lai Di-Lặc

Tôn Phât.•

PHẦN BÂM TÁM :

THỂ CÁCH EC TÁT H €l HƯỚNG
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Hôm nay, tất cả đại chúng cùng 
sám hối trong đạo tràng này, đã được 
cùng nhau nhẫn khổ chịu nhọc mà thực 
tập vô số th iện  căn, bây giờ đại chúng 
nên suy nghĩ như th ế này, những th iện  
căn mà minh thực tập, nguyện đem ích  
lợi hết thảy mọi ngườỉ, làm cho mọi 
người cứu cánh thanh tinh. Nguyện nhờ 
th iện  căn sám hối mà mình đá thực tập 
ỉàm cho mọi người giải trừ vô lượng 
thống khổ đỉa ngục ngạ quỉ, súc sanh  
diêm vương, vân vân. Nguyện đem  
phương pháp sám hối này làm ngôi nhà 
vĩ đại cho mọi ngườỉ diệt trừ thống khổ, 
làm sư cứu hô vĩ đai cho moi người gỉảỉ•  • • • o  o

thoát phiền não, làm chỗ nương tựa vĩ 
đại cho mọi người hết mọi sự sợ hãi, ỉàm  
chỗ qui túc vĩ đại cho mọi ngườỉ bước 
đến “nhất th ế trí địa”, làm chỗ yên ổn 
vĩ đại cho mọi người được sự yên ổn 
tuyệt đối làm ánh sáng vĩ đại cho mọi 
người diệt sạch bóng tối vô minh, làm



505

ngọn đèn vĩ đại cho mọi người sống  
trong ánh sáng tuyệt bực, làm vị hướng 
dẫn vĩ đại hướng dẫn mọi người nhập 
vào pháp môn phương tiện  thực h iện  
thân thể tuệ giác thuần tứy.

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng  
sám hối trong đạo tràng này, phải b iết 
những th iện  pháp trên  đây là cái cách  
mà Bồ-tát đại sĩ, vì kẻ thân cũng như  
người thù, đem mọi th iện  căn hồi hướng 
chung cho tất cả. Đối với mọi người, tâm  
lý Bồ-tát tuyệt đối bình đẳng, không 
chia khác biệt. Vì lẽ đã nhập vào “bình  
đẩng quán”, triệt hạ hết thảy ý niệm  
thân thù. Luôn ỉuôn đem con mắt 
thương m ến mà nhìn mọi người. Ai ôm 
giữ lòng oán hận, nổi tâm thù nghịch  
đối với Bồ-tát, Bồ-tát vẫn làm người bạn  
tốt đích thực, khéo léo điều hòa uốn nắn  
tâm tánh của họ, dẫn gỉảỉ cho họ chánh  
pháp tuyệt hảo. Như bể cả thì không 
còn độc tố  nào phá hỏng được, Bồ-tát
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cũng vậy, nhứng kẻ ngu si, vô trí và vô 
ơn, có nổi ỉên  ác độc đến mấy cũng 
không thể làm xao động cái tâm đá đồng 
nhất với bản thể vũ tru của Bồ-tát. Như 
mặt trời sáng chiếu soi tất cả, không vì 
người mừ mà hết sáng đi, đạo tâm của 
Bồ-tát củng y như vậy, không vì kẻ ác 
mà biến mất, không vì nhứng người 
ngoan cố mà thoái lui, bỏ mất th iện  căn. 
Đối với th iện  căn, tín  tâm của Bồ-tát 
thật là thuần thành, nuôi dưỡng tâm đại 
bi bằng cách đem th iện  căn hồi hướng 
cho toàn thể mọi người, với tâm nguyện  
thật sâu xa chớ không phải chỉ có lời nói 
nơi miệng. Nên đối với ai, Bồ-tát cũng  
phát ra tâm vui vẻ, tâm sáng sủa, tâm  
m ền dịu, tâm từ bi, tâm thương tưởng, 
tâm tiếp nhận, tâm làm lợi ích cho họ, 
tâm đem yên vui cho họ, tâm tối cao, vận  
dụng hết thảy th iện  căn hồi hướng cho 
họ.

Bồ-tát đại sĩ phát tâm hồi hướng
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như vậy, ngày nay chúng ta cũng phải 
ngước lên, học tập các ngài mà phát 
nguyên hồi hướng như vậy. Bằng cách  
tâm suy nghĩ, m iệng tắc bạch, tất cả 
nhứng gì chúng con có được, chứng con  
nguyên xỉn hồi hướng toàn thể, làm cho 
toàn thể mọi loài chứng sanh được “chỗ 
sanh thanh tinh” và đươc “sư sanh• • • 
thanh tịnh”, công đức hoàn bị nên  hết 
thảy th ế gian không thể phá hoại, công  
đức lại sóng đôi với tuệ giác nên cả hai 
thứ không có sự cùng tận, thân nghiệp  
khẩu nghiệp và ý nghiệp hoàn toàn  
trang nghiêm , thường thấy chư Phật và  
đem “đức tin  không thể phá hoại” mà 
nghe và tiếp  nhận chánh pháp của các 
Ngài giảng huấn, xé tan mạng lưới nghỉ 
ngờ nên nhớ và giữ chánh pháp ấy một 
cách không còn cố sự quên mất, lọc sạch  
thân nghiệp khẩu nghiệp và ý nghiệp  
nên vĩnh viễn  ở  yên  trong th iện  căn  
tuyệt bực và tuyệt diệu, không bao giờ
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nghèo th iếu  nữa vì lẽ sung túc tất cả bảy 
thứ tài sản của các vì thánh, học tập tất 
cả những gì Bồ-tát đã học tập, thực hiện  
hết thảy th iện  pháp và hoàn thành đức 
tánh bình đẳng, giải thoát vỉ diệu cứng 
như trí giác hoàn toàn thảy đều thủ đắc, 
đối với toàn thể th ì được con mắt nhân  
từ, thân căn thì thanh tịnh và khẩu 
nghiệp th ì biểu lộ tất cả nhứng lời và 
tiếng của tuệ giác b iện luận, còn ý căn  
thì phát ra đủ thứ th iện  pháp mà vẫn  
không nhiễm  sự say đắm, hợp nhất với 
chánh pháp sâu xa nên  tiếp nhận tất cả 
mọi người, đồng nhất chỗ ký thác tâm  
trí với chư Phật là ký thác “chỗ không 
ký thác”, bao nhiêu sự phát nguyên hồi 
hướng đều y như sự phát nguyện hồi 
hướng của mườỉ phương Bồ-tát đạỉ sĩ, 
nghĩa là “rộng lớn như pháp tánh, cứu 
cánh như hư không”. Nguyện xin chúng 
con được như sở nguyện, nghĩa là hoàn  
bị thệ nguyện Bồ-đề, và làm cho tứ  sanh
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lục đạo củng đồng được như sở nguyện  
của họ. Đại chúng hãy tăng lên  tột bực 
lòng chí thành của mình, gieo xuống đất 
tất cả năm bộ phận của cơ thể mà qui y 
và đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ của 
cả th ế  g ia n :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật,
-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phật, • 7
-  Nam-mô Oai-Đức Phật,
-  Nam-mô Kiến-Minh Phật,
-  Nam-mô Thiện-Hạnh-Báo

Phật,
-  Nam-mô Thiện-Hỷ Phật,
-  Nam-mô Vô-Ưu Phật,
-  Nam-mô Bảo-Minh Phật,
-  Nam-mô Oai-Nghi Phật,
-  Nam-mô Lạc-Phước-Đức

Phật,
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-  Nam-mô Công-Đức-Hải Phật,
-  Nam-mô Tận-Tướng Phật,
-  Nam-mô Đoạn-Ma Phật,
-  Nam-mô Tận-Ma Phật,
-  Nam-mô Quá-Suy-Đạo Phật,
-  Nam-mô Bát-Hoại-Ý Phật,
-  Nam-mô Thủy-Vương Phật,
-  Nam-mô Tịnh-Ma Phật,
-  Nam-mô Chúng-Thượng-

Vương Phật,
-  Nam-mô Ái-Minh Phật,
-  Nam-mô Phước-Đăng Phật,
-  Nam-mô Bồ-Đề - Tướng Phật,
-  Nam-mô Trí-Âm Phật,
-  Nam-mô Thường-Tinh-Tiến

Bồ-Tát,
-  Nam-mô Bất-Hưu-Tức Bồ-

Tát,



-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ-
Tát,

-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-
Tát.

Lạỉ nứa, đệ tử  chúng con chí thành  
quì y và đảnh lễ  hết thảy Tam-Bảo khắp  
cả mườỉ phương, cừng tận hư không 
giới, nguyện xỉn Tam-Bảo đem năng lực 
từ  bỉ mà đồng gia nhiếp thọ, làm cho 
chúng con hoàn thành đầy dủ tâm  
nguyện hồi hướng. Đệ tử  chứng con nếu  
có những ác nghiệp lớn lao đáng chịu vô 
lượng thống khổ, trong các ác đạo 
không thể tự  cứu, làm cho Bồ-đề-tâm, 
Bồ-đề-nguyên và Bồ-đề-hạnh chúng con  
phát ra ngày nay không được thuận  
tiện , th ì chúng con nguyện xỉn  mười 
phương Đại-Địa Bồ-Tát và Liệt-Vị 
Thánh-Hiền vận dụng từ  bi và không bỏ 
bản nguyên mà hỗ trợ cho chúng con để 
chứng con ở  trong các ác đạo mà vẫn

____________________________________________________ 511
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cứu giúp được mọi người trong đó ỉàm  
cho họ gỉảỉ thoát, thề không vì thống  
khổ mà bỏ rơi mọi người. Nguyên xỉn  
các Ngàỉ vì chúng con đảm nhận trọng  
trách thực hiện đại nguyện mà chứng 
con cũng có như các Ngài, là nguyện  
giải thoát vô số tai ách về sanh lão bịnh  
tử  và ưu bỉ khổ não cho mọi người, làm  
cho mọi người thanh tịnh  tất cả, hoàn  
bị th iện  căn để cứu cánh giải thoát, tách  
rờỉ ma quân và xa lánh bạn ác, thân gần 
bạn h iền  và bà con chân thiện, thành  
tựu tịnh nghiệp nên  tuyệt hết thống  
khổ, đủ cả vô lượng hạnh nguyện Bồ- 
tát, được cái mừng thấy Phật vi được 
“nhất th ế trí”, rồi quay lại độ thoát toàn  
thể mọi người.

PHẦN BÂM CHÍN :

PHÁT M i ở  EẠI NGUyỆN f)€ Ì v ủ l  
SÁU CẢN
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Hôm nay, tất cả đại chứng cừng 
sám hối trong đạo tràng này, phát 
nguyện hồi hướng rồi, bây giờ háy cùng  
nhau phát khởi đại nguyện sau đây.

Nguyên lai ác nghiệp nổi dậy là vi 
sáu căn. Như vậy sáu căn là nguồn gốc 
tai họa. Tuy là nguồn gốc tai họa, sáu  
căn vẫn là yếu tố  đem lại tất cả phước 
đức. Vì lý do đó mà Kỉnh Thắng-Man đã 
huấn thị, phòng thủ sáu căn, lọc sạch ba 
nghiệp. Chính lời huấn thỉ này chứng 
minh sáu cản cũng ỉà nguồn gốc phát 
sanh th iện  hạnh. Vì vậy mà đối với sáu  
căn cần phải phát khỡi những thệ  
nguyện vĩ đại.

Thứ nhất, phát khởi thệ nguyện vĩ 
đại đối vớỉ nhãn căn. Nguyện cầu cho 
đại chứng cùng sám hối trong đạo tràng  
hôm nay, rộng ra nứa, nguyên cầu cho 
mười phương lục đạo chúng sanh, từ  
nay sắp đỉ cho đến ngày giác ngộ, mắt
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thường không thấy cái sắc mê hoặc của 
dục vọng vô bờ, cái sắc xảo mị của nịnh  
hót quanh co, cái sắc hoa hòe của vàng 
son ánh bóng, cái sắc hung hán của sự 
giận dứ tương tranh, cái sắc hại người 
của sự đánh đập hành hạ, cái sắc giết 
người của sự chỉnh chiến  sát phạt, cái 
sắc hại vật của sự mổ xẻ tước ỉột, cái sắc• • • • 7 
đần độn của sự ngu sỉ ám chướng, cái 
sắc ngờ vực của sự không tỉn  chánh  
pháp, cái sắc kiêu ngạo của sự bất cung 
bất kính, cái sắc tà chấp của tà kiến đủ 
loại. Nguyện cầu cho tất cả và hết thảy, 
từ nay sắp đi, mắt thường thấy được cắi 
sắc diệu trạm của pháp thân thường 
trú, cai sắc ánh vàng của bâm hai tướng 
tốt, cái sắc tuyệt hảo của tám mươi 
tướng phụ, cái sắc chư th iên  chư tiên  
hiến cúng tán hoa, cái sắc m iệng Phật 
phóng ra năm thứ hào quang thuyết 
pháp hổa độ mọi người, cái sắc thân  
Phật phân tán biến hóa khắp cả mười
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phương, cái sắc hào quang của Phật 
phóng ra từ  nhục kế cảm đến những kẻ 
hữu duyên biết mà tìm đến pháp hội, cái 
sắc của các vị Bô-tát và các vì thánh  
Duyên-giác La-hán, cái sắc chính mình 
được cùng mọi người và thân thuộc 
chiêm  ngưỡng tôn nhan của Phật, cái 
sắc biểu lộ của th iện  nghiệp, cái sắc của 
bảy thứ hoa giác ngộ, cái sắc giải thoát 
tuyệt diệu, cái sắc mọi người tập hợp 
hoan hỷ ca tụng và kính nhận chánh  
pháp như đạo tràng hôm nay, cái sắc tại 
gia cứng như xuất gia quây quần nghe 
pháp một cách khao khát ngưỡng mộ, 
cái sắc lục độ, cái sắc yên tĩnh th iền  
định để luyện tập trí tuệ, cái sắc hoan 
hỷ của nhửng người thực hiện “vô sanh  
nhẫn” nên h iện  diện nhận được sự 
quyết đoán của Phật về sự thành Phật 
mai sau của mình, cái sắc thành Phât7 * 
của những vị đã bước lên  kim cang tuệ 
diệt trừ căn bản vô minh, cái sắc không
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còn thoái hóa của tất cả nhứng ai tắm  
gội trong dòng nước chánh pháp. Phát 
nguyện về nhãn căn rồi, đại chúng hãy 
cùng nhau chí thành gieo xuống đất tất 
cả năm bộ phận của cơ thể mà quỉ y và 
đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ của cả 
th ế g ia n :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật,
-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phật,
-  Nam-mô Thiện-Diệt Phật,
-  Nam-mô Phạn-Tướng Phật,
-  Nam-mô Trí-Hỷ Phật,
-  Nam-mô Thần-Tướng Phật,
-  Nam-mô Như-Chúng-Vương

Phật,
-  Nam-mồ Trì-Địa Phật,
-  Nam-mô Ái-Nhật Phật,
-  Nam-mô La-Hầu-Nguyệt
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Phật,
-  Nam-mô Hoa-Mỉnh Phật,
-  Nam-mô Dược-Sư-Thượng

Phật,
-  Nam-mô Trì-Thế-Lực Phật,
-  Nam-mô Phước-Đức-Minh

Phật,
-  Nam-mô Hỷ-Minh Phật,
-  Nam-mô Hảo-Âm Phật,
-  Nam-mô Pháp-Tự-Tại Phật,
-  Nam-mô Phạn-Âm Phật,
-  Nam-mô Diệu-Âm Bồ-Tát,
-  Nam-mô Đại-Thế-Chí Bồ-Tát,
-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bô-

Tát,
-  Nam-mô Quán-Thế-Ảm Bồ-

Tát.
Lại nữa, đệ tử chứng con chí thành
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qui y và đảnh lễ hết thảy Tam-Bảo khắp 
cả mườỉ phương, cùng tận  hư không 
giới, nguyện xỉn Tam-Bảo đem năng lực 
từ  bi mà đồng gia nhiếp thọ, làm cho đệ 
tử chúng con được như sở nguyện, 
nghĩa là viên  mãn Bồ-đề đại nguyện.

Thứ hai, phát khởi thệ nguyện vĩ 
đại đối vdri nhĩ căn. Nguyên cầu cho đại 
chúng cùng sám hốỉ trong đạo tràng  
này, rộng ra nữa, nguyện cầu mười 
phương lục đạo chúng sanh, từ  nay sắp 
đi cho đến ngày giác ngộ, tai thưởng 
không nghe cái tiếng bỉ thảm  của sự gào 
khóc thống th iết, cái tiếng chịu khổ của 
địa ngục vô gián, cái tiếng chấn động 
của vạc sôi đồng trào, cái tiếng cắt xẻ 
của nứỉ dao rừng kiếm, cái tiếng thống  
khổ vạn trạng của mười tám ngăn địa 
ngục, cái tiếng đói khát bức bách của 
ngạ quỉ tìm ăn không có, cái tiếng như  
đông cơ nổ của hàng trăm thứ xe khi 
ngạ quỉ cử động th ì các khớp xuơng cọ
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xát phát hỏa bốc cháy, cái tiếng đau đớn 
của sức sanh có thân hình lớn dài đến  
cả hàng trăm dặm bị các trùng nhỏ rìa 
ăn, cái tiếng khốn khổ của kẻ cướp nợ 
nên  sanh trong những loài lạc đà, lừa 
ngựa, trâu bò, thân thường chở năng 
kéo nhiều mà còn bị đánh đập hành hạ, 
cái tiếng của tám thứ đau khổ trong đó 
có sự b iệt ly của ân ái hay sự đối đầu của 
hận thù, cái tiếng đau đớn của tội báo 
qua hàng trăm thứ bịnh tật, cái tiếng  
bất hảo của mọi thứ độc ác, cái tiếng mê 
hoặc con người của các nhạc khí và 
vòng xuyến. Nguyên cầu cho tất cả và 
hết thảy, từ  nay sắp đi, tai thường nghe 
được cái tiếng đủ tám  đặc tánh của chư  
Phật thuyết pháp, cái tiếng diễn đạt bốn 
nguyên lý vô thường, khổ, không và vô 
ngá, cái tiếng tám vạn bốn ngàn ba la  
mật, cái tiếng diễn dạt nguyên lý giả 
danh vô tánh của vạn hữu, cái tiếng của 
Phật dùng một âm thanh thuyết pháp
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mà người nghe ai cũng giác ngộ, cái 
tiếng diễn đạt nguyên lý chúng sanh aỉ 
cũng có Phật tánh tức pháp thân bất 
diệt, cái tiếng nói đến sự nhẫn khổ tiến  
tu của thập địa Bồ-tát, cái tiếng nói về 
sự lý giải vô sanh th ì nhập vào tuệ giác 
Phật-Đà và siêu  v iệt ra khỏi tam giới, cái 
tiếng của các vị pháp thân Bồ-tát nhập 
được vào gỉòng nước pháp tánh nên  
chàn quán và giả quán hóa hợp biểu  
hiện  nghĩa là niệm  niệm  đầy đủ tất cả 
vạn hạnh, cáỉ tiến g  của mười phương 
Duyên-giác và bốn đạo quả Thanh-văn, 
cái tiếng của Đế-Thích nói Bát-Nhã cho 
chư thiên, cái tiếng của các vị bổ xứ đại 
sĩ ở  cung trờỉ Đâu-Suất diễn nói về pháp 
hạnh của địa vỉ bất thoái chuyển, cái 
tiếng diễn đại nguyên lý vạn th iện  đều  
qui về một mối là được làm Phật tất cả, 
cái tiếng tùy hỷ tán  đồng của chư Phật 
ca tụng tất cả những aỉ b iết làm mườỉ 
th iện  nghiệp, đặc b iệt cầu nguyện cho
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tất cả và hết thảy mọi loài chứng sanh  
luôn luôn nghe được cái tiếng của các 
chư Phật ca tụng th ế  này “lành thay, 
người này không bao ỉâu nứa sẽ thành  
một đức Phật”. Phát nguyện về nhĩ căn  
rồi, đại chúng hãy cùng nhau chí thành  
gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của 
cơ thể mà quỉ ý và đảnh lễ các đấng Đạỉ 
từ  bỉ phụ của cả th ế  gian ỉ

~ Nam-mô Dỉ-Lặc Phật,
-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phật,
-  Nam-mô Thiện-Nghiệp Phật,
-  Nam-mô Ý-Vô-Mậu Phật,
-  Nam-mô Đại-Thí Phật,
-  N am -m ô M in h -T án  P h ậ t,
-  Nam-mô Chúng-Tướng Phật,
-  Nam-mô Đức-Lưu-Bố P hật,
-  Nam-mô Thế-Tự-Tại Phật,
-  Nam-mô Đức-Tho Phât,•  •  7
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-  Nam-mô Đoạn-Nghi Phật,
-  Nam-mô Vô-Lượng Phật,
-  Nam-mô Thiện-Nguyệt Phật,
-  Nam-mô Vô-Biên Biên-Tướng

V  Phật,

-  Nam-mô Bảo-Nguyệt Bồ-Tát,
-  Nam-mô Nguyệt-Quang Bồ-

Tát,
-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ-

Tát,
-  N am -m ô Q uán-T hế-Ả m  B ồ-

Tát.
Lại nứa, đệ tử  chúng con chí thành  

qui y và đảnh lễ hết thảy Tam-Bảo khắp 
cả mười phương, cùng tận hư không 
giới, nguyên xin Tam-Bảo đem năng lực 
từ bỉ mà đồng gia nhiếp thọ, làm cho đệ 
tử chúng con được như sở nguyện, 
nghĩa là viên  mân Bồ-đ'ê dại nguyện.
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Thứ ba, phát khởi thệ nguyện vĩ đại 
đối vớỉ tỷ cán. Nguyên cầu cho đại 
chứng cùng sám hối trong đạo tràng  
này, rộng ra nứa, nguyện cầu cho mười 
phương lụe đạo chúng sanh, từ  nay sắp 
đỉ cho đến ngày giác ngộ, mũi thường 
không ngửi cái hơỉ của đồ ăn thức uống  
bằng máu th ịt của sinh vật bị giết, cái 
hơi sinh vât bi đốt chết của sư săn bắn  • • • 
phóng hỏa, cáỉ hơi sinh vật bị chưng nấu  
nướng ram, cái hơỉ hôi thối của thân này  
vốn là cái boc chứa đến ba mươỉ sáu vât,•  •  7 
cái h ơ i  mê hoặc con người của lụa ỉà gấm  
vóc, cái hơỉ bị tước lột, cắt xẻ, đốt cháy, 
thối rã của địa ngục, cái hơi của ngạ quỉ 
đói khát ăn uống phẫn dãi máu huyết, 
cái hơi tanh hôi nhơ bẩn của sức sanh, 
cái hơi lở lói khố gần của những người 
bịnh liệt giường chiếu  mà không aỉ săn  
sóc, cái hơi hôi thối của đại tiện  tiểu  
tiện, cáỉ hơi cùa tử  th ỉ sình trướng và bị 
dòi sâu rúc rỉa mà rá nát ra. Nguyên cầu



524

cho tất cả và hết thảy, từ nay sắp đi, mủi 
thường được ngửi cái hơỉ vô giá của 
hương chiên đàn trong mười phương 
th ế giới, cái hơi của năm sắc hoa ưu đàm, 
cái hơi của năm sắc hoa ưu đàm, cái hơi 
của bông hoa các cây trong vườn hoan  
hỷ, cái hơỉ lức cung trời Đâu-Suất 
thuyết pháp, cái hơỉ chư th iên  tập hợp 
nơỉ Diệu pháp đường, cái hơi mười 
phương chúng sanh thực hành năm cấm  
giới, mười th iện  nghiệp và sáu tưởng 
niệm , cáỉ hơi bảy hạng phương tiện  
quán sát bốn chân lý bầng mười sáu  
hình thái, cái hơi mọi công đức của mưởỉ 
phương Duy ên-giác và các vị hữu học vô 
học, cái hơỉ thực h iện  vô lậu gỉảỉ thoát 
của bốn đạo quả và bốn hướng quả, cái 
hơi thập địa của vô lượng Bồ-tát, cái hơỉ 
pháp thân đầy đủ năm thành phần của 
các vị thánh giả, cái hơi tuệ giác Bồ-đề 
của chư Phật, cái hơi của ba mươi bảy 
nhân tố  tuệ giác, mười hai nguyên ỉý
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nhân duyên và sáu thứ ba la mật, cái hơi 
của ba niêm đai bỉ, mười thứ trí lưc, bốn•  • 7 • 7 
thứ vô úy, mười tám bất cọng, cái hơi 
của tám vạn bốn ngàn ba ỉa mật, cái hơi 
của pháp thân thường trú cùng cực vi 
diệu và phổ biến. Phát nguyện về tỷ căn  
rồi, đạỉ chúng háy cùng nhau chí thành  
gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của 
cơ thể mà quỉ y và đảnh lễ các đấng Đại 
từ bỉ phụ của cả th ế gian :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật,
-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni 

Phật,
-  Nam-mô Lê-Đà-Pháp Phật,
-  Nam-mô Ứng-Cúng-Dường

Phât,•  7

-  Nam-mô Độ-Ưu Phật,
-  Nam-mô Lạc-An Phật,
-  Nam-mô Thế-Ý Phật,
-  Nam-mỏ Ái-Thân Phật,
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-  Nammô Diệu-Túc Phật,
-  Nam-mô Ưu-Bát-La Phật,
-  Nam-mô Hoa-Anh Phật,
- Nam-mô Vô-Bièn Biện-Quang

Phật,
- Nam-mô Tín-Thánh Phật,
- Nam-mô Đức-Tinh-Tiến

Phật,
- Nam-mô Diệu-Đức Bồ-Tát,
- Nam-mô Kim-Cang-Tạng Bồ

Tát,
-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ-

Tát,
-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-

Tát.
Lại nữa, đệ tử  chứng con CHÍ thành  

qui y và đảnh lễ hết thảy Tam-Bảo khắp 
cả mười phương, cùng tận  hư không
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giới, nguyện xin Tam-Bảo đem năng ỉực 
từ  bỉ mà đồng gia nhiếp thọ, làm cho đệ 
tử chúng con được như sở nguyện, 
nghĩa ỉà viên  mán Bồ-đề đại nguyện.

Thứ tư, phát khởi thệ nguyện vĩ đại 
đối với th iệt căn. Nguyện cầu cho đại 
chứng cùng sám hối trong đạo tràng 
này, rộng ra nứa, nguyện cầu cho mười 
phương ỉục đạo chúng sanh, từ  nay sắp 
đi cho đến ngày giác ngộ, lưỡi thường 
không nếm cái mùi của thân thể sinh  
vât bi tàn sát, cái mùi của sinh vật tự  tử, • • 7 • • '  
cái mùi của huyết tủy sinh vật, cái mùi 
thuốc độc của hận thù, cái mùi khêu gợi 
áỉ dục, phát sanh tham lam và bồi bổ 
phiền náo. Nguyên cầu cho tất cả và hết 
thảy, từ  nay sắp đi, lưỡi thường nếm  
được cáỉ mùi như hàng trăm  mỹ vị của 
cam lộ, cái mùi thức à.' thức uống tự  
nhiên của chư thiên, cái mùi cơm thơm  
của th ế giới Hương tích, cái mùi vật thực 
của chư Phật, cái mùi của vật thực pháp
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thân do giới định tuệ huân tu biến  
thành, cái mùi của sự vui mừng khỉ 
thấm nhuần chánh pháp và sự thích thứ  
khỉ ở  trong cơn th iền  định, cái mùi ngọt 
ngào và điều hòa của vô số  công đức tẩm  
bổ mạng sống tuệ giác, cái mùi vị đồng 
đẩng của sự giải thoát đồng nhất, cái 
mùi vị siêu  việt, tố i thượng và cực lạc 
của Niết-bàn chư Phật. Phát nguyện về 
th iệt căn rồi, đại chúng hãy cùng nhau  
chi thành gieo xuống đất tất cả năm bộ 
phận của cơ thể mà quỉ y và đảnh lễ các 
đấng Đại từ  bỉ phụ của cả th ế gian :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật,
- Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phật,
-  Nam-mô Chân-Thật Phật,
-  Nam-mô Thiên-Chúa Phật,
-  Nam-mô Lạc-Cao-Âm Phật,
-  Nam-mô Tín-Tinh Phât,

• • 7
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-  Nam-mô Bà-Kỳ-La-Đà Phật,
-  Nam-mô Phước-Đức-Ý Phật,
-  Nam-mô Diệm-Xí Phật,
-  Nam-mô Vô-Biên-Đức Phật,
-  Nam-mô Tụ-Thành Phật,
-  Nam-mô Sư-Tử-Du Phật,
-  Nam-mô Bất-Động Phật,
-  Nam-mô Tín-Thanh-Tịnh

Phật,
-  Nam-mô Hư-Không-Tạng Bồ

Tát,
-  Nam-mô Tát-Đà-Ba-Luân Bồ

Tát,
-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ-

Tát,
-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ

Tát.
Lại nứa, đệ tử  chúng con chí thành
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quỉ y và đảnh ỉễ hết thảy Tam-Bảo khắp 
cả mười phương, cùng tận hư không 
giới, nguyện xin Tam-Bảo đem năng lực 
từ bỉ mà đồng gia nhiếp thọ, làm cho đệ 
tử chúng con đươc như sở nguyện, 
nghĩa là viên  mán Bồ-đề đại nguyện.

Thứ năm, phát khởi thệ nguyện vĩ 
đại đối với thân căn. Nguyện cầu cho đại 
chứng cừng sám hối trong đạo tràng  
này, rộng ra nữa, nguyện cầu cho mười 
phương lục đạo chứng sanh, từ nay sắp 
đỉ cho đến ngày giác ngộ, thân thường 
không chạm cái xúc giác mê hoặc của 
năm thứ dục lạc, cái xúc giác vạc sôỉ lò 
đô băng lạnh của đỉa ngục, cái xúc giác 
cháy nát vi trên đầu lửa bốc cháy mà 
trong m iệng bị rót nước đồng sôi của 
ngạ quỉ, cái xúc giác đau đớn vì bị tước 
lột cắt xả của súc sanh, cái xúc giác bức 
náo vì hàng trảm bịnh tật đau đớn, cái 
xúc giác khó nhẫn vì quá nóng quá lạnh, 
cái xúc giác đốt cắn của mòng muỗi rận
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rệp, cái xúc giác tác hại của khí giới độc 
dược, cái xúc giác đói khát và hết thảy  
mọỉ nỗi đau đớn. Nguyện cầu cho tất cả 
và hết thảy, từ  nay sắp đi, thân thường 
được chạm cái xúc giác của y phục chư  
th iên  tuyệt diệu, cái xúc giác của thực 
phẩm cam lô tự  nhiên, cái xúc giác của 
khí hậu thanh thoát không nóng không 
lạnh, cái xúc giác của sự khỏe mạnh vì 
không đói khát không bịnh tật, cái xúc 
giác của sự không đau đớn vì khí gỉớỉ 
gậy gộc, cái xúc giác của sự thanh thản  
vì ngủ yên thức yên  không còn một chứt 
lo sự, cái xúc giác bởi những ỉàn gió dịu  
nhẹ thổi đến cơ thể của Tịnh-đô chư  
Phật, cái xúc giác tẩy rửa thân tâm bỏri 
nước hồ thất bảo của tịnh độ chư Phật, 
cái xúc giác siêu  thoát sanh lão bỉnh tử  
và bao nh ỉèa thống khổ, cái xúc giác phỉ 
hành tự tại để cùng với liệt vị Bồ-Tát 
nghe Phật thuyết pháp, oái xúc giác 
hàm chữa tám đặc tánh tự  tại của Niết-
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bàn chư Phật. Phát nguyện về thân căn  
rồỉ, đạỉ chúng hãy cùng nhau chí thành, 
gieo xuống đất tất cả năm bệ phận của 
cơ thể mà qui y và đảnh lễ các đấng đạỉ 
từ  bỉ phụ của cả th ế  gian :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật,
-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phật,
-  Nam-mô Long-Âm Phật,
-  Nam-mô Trì-Luân Phật,
-  Nam-mồ Tài-Thành Phật,
-  Nam-mô Thế-Ái Phật,
-  Nam-mô Pháp-Danh Phật,
-  Nam-mô Vô-Lượng Bảo-Minh

Phật,
-  Nam-mô Vân-Tướng Phật,
-  Nam-mô Huệ-Đạo Phật,
-  Nam-mô Diệu-Hương Phật,
-  Nam-mô Hư-Không-Âm Phật,
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-  Nam-mô Hư-Không Phật,
-  Nam-mô Việt-Tam-Giới Bồ

Tát,
-  Nam-mô Bạt-Đà Bà-La Bồ-

Tát,
-  Nam-mô Vô-Bièn-Thân Bồ-

Tát,
-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-

Tát.
Lại nứa, đệ tử  chúng con chí thành  

qui y và đảnh lễ hết thảy Tam-Bảo khắp 
cả mười phương, cùng tận hư không 
giới, nguyên xỉn Tam-Bảo đem năng lực 
từ bi mà đồng gia nhiếp thọ, làm cho đệ 
tử chúng con được như sở nguyện, 
nghĩa là viên  mãn Bồ-đề đại nguyện.

Thứ sáu, phát khởi thệ nguyện vĩ 
đại đối với ý căn. Nguyên câu cho đại 
chúng cùng sám hối trong đạo tràng
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này, rộng ra nứa, nguyện cầu cho mười 
phương lục đạo chúng sanh, từ  nay sắp 
đi cho đến ngày giác ngộ, ý thường biết 
được tham sân si ỉà tai hoa, b iết đươc 
thán làm sát sanh trộm cướp tà dâm và 
m iệng nói dối trá thêu  dệt hai lưỡi thô 
ác là tai họa, b iết được giết cha giết mẹ, 
giết La-Hán, làm đổ máu thân Phật, phá 
hoại sự hòa hợp của Tăng chúng, phỉ 
báng Tam-Bảo và hoài nghỉ nhân quả là  
những tội ác vô gián địa ngục, b iết đưực 
chết có nghĩa là sanh ra nứa trong sự  
biểu h iện  của nghỉệp báo, b iết được nên  
xa bạn ác mà thân bạn hiền, b iết đưực 
chấp nhận tà thuyết và những người 
chử trương tà thuyết dưới mọi hình thức 
là trái và lỗi, b iết được năm thứ ngăn  
che và mười thứ thắt buộc đều ỉà  những 
sự trờ ngại đối với tuệ giác giải thoát, 
biết được tam đồ ác đạo ỉà những chỗ 
thống khổ thảm khốc nhất trong phạm  
vi sanh tử. Nguyên cìlu tho tất cả và hết
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thảy, từ  nay sắp đi, ý thường b iết được 
toàn thể chúng sanh đều có Phật tánh, 
biết được Phật là người cha đại từ bi, là  
vị y sĩ chúa tể  tuyệt bực, b iết được Phật 
pháp là dược phẩm tuyệt hảo đối với mọi 
thứ bịnh tật của chúng sanh, b iết đưực 
các vị Thánh-Hiền ỉà những bà mẹ săn  
sóc bịnh tật cho chúng sanh, b iết được 
quỉ y Tam-Bảo, kế thọ ngũ giới, sau ỉàm  
thập thiện, cách thức này có khả năng  
đem lại ít nhất là quả báo vượt bực trong  
loài người và trên loài trời, b iết được 
chưa giải thoát sanh tử  thì phải thực tập  
bảy thứ phương tiện  trong đó có bốn thứ  
gia hạnh, biết được muốn thực hiện  
mười sáu hình thái tuệ giác th ì trước đó 
phải thực tập mườỉ sáu hình thái quán 
sát mà quán sát về bốn chân lý, biết 
được thể nghiệm  bản thể đồng nhất và 
siêu  tuyệt của bốn chân ỉý thì biểu h iện  
ra bốn đạo quả, b iết được hết thảy vạn  
hữu và chủng ỉoại của vạn hữu qua hai
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hình thái là hình thái đặc biệt và hình  
thái đồng nhất, b iết được chính cái quá 
trình mười hai hình thái của nguyên lý 
nhân duyên biểu h iện  qua cái quá trình  
ba th ì gian của nguyên ỉý nhân quả tạo 
ra sự luân chuyển bất tận và liên  tục, 
biết thưc hành luc đô van hanh, biết 
đoạn trừ tám vạn bốn ngàn trần lao 
phiền náo, biết đưực thể nghiệm  bản  
thể vô sanh th ì chắc chắn sanh tử  phải 
tan mất, b iết được thềm  bực của thập  
trú cùng lứiứng vỉ thứ  k ế tiếp  mà tuần  
tự  hoàn thành, b iết được đem tuệ giác 
kim cang đoạn vô minh căn bản th ì thực 
hiện  quả vị vô thượng, b iết được tuệ 
giác đồng nhất với bản thể siêu  v iệt một 
khỉ chiếu ra th ì hàng vạn đức tánh vỉ 
diệu hoàn bị tất cả, nghĩa là bao nhiêu  
hệ lụy đều tan biến hết sạch mà hoàn  
thành Niết-bàn vĩ đ ạ i; b iết được địa vị 
Phật-Đà đủ cả mười trí lực, bốn vô úy, 
mười tám bất cọng, nối tóm là đủ cả vô
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lượng công đức, vô lương giác tuệ và vô 
lượng th iện  pháp. Phát nguyện về ý căn  
rồi, đại chứng hây cùng nhau chí thành  
gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của 
cơ thể mà quỉ y và đảnh lễ các đấng Đại 
từ  bi phụ của cả th ế gian :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật,
-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni 

Phật,
-  Nam-mô Thiên-vương Phật,
-  Nam-mô Châu-Tịnh Phật,
-  Nam-mô Thiện-Tài Phật,
-  Nam-mô Đảng-Dỉệm Phật,
-  Nam-mô Bảo-Âm-Thanh 

Phật, 
-  Nam-mô Nhân-Chúa-Vương 

Phât,
-  Nam-mô La-Hầu-Thủ Phật,
-  Nam-mô An-ồn Phât,



538

-  Nam-mô Sư-Tử-Ý Phật,
-  Nam-mô Bảo-Danh-Văn

Phật,
-  Nam-mô Đắc-Lợi Phật,
-  Nam-mô Biến-Kiến Phật,
-  Nam-mô Mã-Mỉnh Bồ-Tát,
-  Nam-mồ Long-Thọ Bồ-Tát,
-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ-

Tát,
-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-

Tát.
Lại nứa, đệ tử  chúng con chí thành  

qui y và đảnh lễ hết thảy Tam-Bảo khắp 
cả mười phương, cùng tận hư không 
giới, nguyện xin Tam-Bảo đem năng lực 
từ bi mà đồng gia nhiếp thọ, làm cho đệ 
tử chúng con được như sở nguyện, 
nghĩa là viên  mán Bô-đê dại nguyên.

Kế tiếp sự phát nguyện về sáu căn,
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bây giờ đặc b iệt phát khởi thệ nguyên  
vĩ đại đối với khẩu nghiệp, cứng thuộc 
sáu căn ấy. Nguyện cầu cho đại chứng 
cùng sám hối trong đạo tràng này, rộng  
ra nữa, nguyện cầu cho mười phương 
lục đạo chúng sanh, từ  nay sắp đỉ cho 
đến ngày giác ngộ, m iệng thường không 
phỉ báng Tam-Bảo, không phỉ báng 
nhứng người phổ biến chánh pháp bầng 
cách chỉ trích lỗi ỉầm của họ, không nói 
ỉàm lành không được phưđc báo và ỉàm  
ác không bị tộỉ báo, không nói chết rồi 
mất hẩn không còn tái sanh, không nói 
những sự việc vô ích thương tổn cho 
người, không nói đến sách vở ngoại đạo 
tà kiến, không khuyến khích người 
khác ỉàm mười ác nghiệp hay tạo năm  
tội nghịch, không rêu rao cái xấu của 
người, không bàn tán  những việc vô vị 
và chơi bời của tục nhân, không khuyên  
khích người tin  tưởng những kẻ chủ  
trương tà thuyết hay tin  tưởng quỉ thần,
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không bình phẩm việc tốt xấu của người 
và cả của vật nữa, không chưởỉ mắng 
cha mẹ sư trưởng và th iện  hữu, không 
khuyến khích sự làm ác của người, 
không cản trở sự làm ỉành của người. 
Nguyện cầu cho tất cả và hết thảy, từ  
nay sắp đi, m iệng thường được ca tụng  
Tam-Bảo, ca tụng những người phổ biến  
chánh pháp bằng cách đề cao công đức 
của họ, trình bày th iện  ác quả báo, 
thuyết minh cho người h iểu  rỗ thân thể  
chết nhưng tâm tánh vẫn bất diệt, phát 
ngôn là phát ra lời h iền  lành làm cho 
người ích lợi, dẫn giải khế kỉnh gồm đủ 
mười hai loại của Phật, trình bày aỉ 
cứng có Phật tánh nên aỉ cứng sẽ thực 
hiện được thường lạc ngã tịnh, khuyến  
khích sự hiếu dưỡng cha mẹ và phụng 
sự sư trưởng, khuyến cáo qui y Tam-Bảo 
và gỉứ năm cấm giới, làm mười th iện  
nghiệp, tu sáu tưởng niệm  ; tán dương 
sự trì tụng kỉnh điển và dẫn giải mọi
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th iện  sự, khuyến cáo thân bạn h iền  mà 
tránh bạn ác, trình bày vô lượng công  
đức của thập trú đến Phật địa, đốc thúc 
thực tập hạnh Tịnh-độ để trang sức cho 
quả cực tôn, khuyên khích siêng năng  
đảnh ỉễ Tam-Bảo, khuyến khích tạo lập 
hình tượng để thờ phụng cúng dường, 
khuyên khích cấp tốc làm lành y như  
cứu chứa đầu mình đang cháy, khuyến  
khích sự cứu giúp những kẻ nghèo khổ 
và đừng để đứt đoạn sự cứu giúp ấy. 
Phát nguyện về khẩu nghiệp, đại chúng  
hãy cùng nhau chí thành, gieo xuống  
đất tất cả năm bộ phận của cơ thể mà 
quỉ y và đảnh lễ các đấng Đại từ  bỉ phụ  
của cả th ế gian :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật,
-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phật,
-  Nam-mô Thế-Hoa Phật,
-  Nam-mô Cao-Đảnh Phật,
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-  Nam-mô Vô-Biên Biện-Tài
Phật,

-  Nam-mô Saỉ-Bỉệt Tri-Kiến
Phật,

-  Nam-mô Sư-Tử-Nha Phật,
-  Nam-mô Lê-Đà-Bộ Phật,
-  Nam-mô Phước-Đức Phật,
-  Nam-mô Pháp-Đăng-Cái

Phật,
-  Nam-mô Mục-Kiền-Liên

Phật,
-  Nam-mô Vô-Ưu-Quốc Phật,
-  Nam mô Ý-Tứ Phật,
-  Nam mô Lạc-Bồ-Đề Phật,
-  Nam mô Sư-Tử Du-Hý Bồ-Tát,
-  Nam mô Sư-Tử Phấn-Tấn Bồ

Tát,
-  Nam mỏ Vô-Biên-Thân Bồ
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T à ị ’
-  Nam mô Quán-Thế-Âm Bồ- 

Tát.
Lại nữa, đệ tử chúng con chí thành  

quỉ y và đảnh lễ hết thảy Tam-Bảo khắp 
cả mười phương, cùng tận hư không 
giới, nguyện xin Tam-Bảo đem năng lực 
từ bỉ mà đồng gia nhiếp thọ, làm cho đệ 
tử chúng con được như sở nguyện, 
nghĩa là viên mân Bô-đê đại nguyện.

Phát khởỉ thệ nguyên vĩ đại đối vứi 
sáu căn và khẩu nghiệp thuộc sáu căn  
rồi, bây giờ, cuối cùng, hãy phát khởi 
thệ nguyên vĩ đại nguyên được các diệu  
hạnh pháp môn. Nguyện cầu cho đại 
chúng cùng sám hối trong đạo tràng  
này, rông ra nứa, nguyện cầu cho mười 
phương lục đạo chúng sanh, từ  nay sắp 
đi, sau khi phát khởi đại nguyên rồi, ai 
nấy đều có khả năng hoàn bi được các 
diệu hạnh pháp môn, gồm có pháp môn
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cung k ín h : Dốc lòng tin  tưởng Tam-Bảo, 
pháp môn kiên cố : Không còn hoài 
nghỉ, pháp môn nỗ ỉực sám hối : Muốn 
triệt hạ các điều ác nổi dậy, pháp môn 
tưởng niệm  sám hối : Muốn quyết chí 
đạt đến sự thanh tịnh, pháp môn phòng 
vệ thân nghiệp ỉ Không phạm vào ba ác 
nghiệp của nó, pháp môn phòng vệ 
khẩu n gh iệp : Vĩnh v iễn  trừ sạch bốn ác 
nghiệp của nó, pháp môn phòng vệ ý 
nghiệp : Lọc sạch vọng niệm  tham sân  
si của nó, pháp môn Bồ-đề : Quyết chi 
hoàn thành nhứng điều đá thệ nguyện, 
pháp môn đại bỉ : Triệt hạ những việc  
tác hại bất cứ với ai, pháp môn đại từ  : 
Khuyên hóa mọi người làm cho họ tạo  
ỉập công đức, pháp môn hoan hỷ : 
Không phỉ báng người khác, pháp môn 
chí thành : Không ỉừa đảo người khác, 
pháp môn quỉ y Tam-Bảo : Muốn diệt 
tam đồ ác đạo, pháp môn chân thật : 
Không bao gỉờ dối trá, pháp môn triệt
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bỏ tác hại ỉ Không chia nhân ngã, pháp 
môn loai trừ kiết sử ỉ Triêt ha do dư thắc• • • • 

mắc, pháp môn loại bỏ tranh giành : 
Triệt hạ ý thức đấu tranh kiện tụng, 
pháp môn thích ứng chánh pháp : 
Phụng hành đức tánh bình đẩng. Lại 
nguyện cầu cho tất cả và hết thảy hoàn  
bị vô lượng pháp môn như th ế  này : 
Pháp môn tâm bước tớỉ, nghĩa là tâm tự  
quán tâm như h u y ễn ; pháp môn ý đoạn 
trừ, nghĩa là ý tự  loại bỏ cái gốc ác 
nghiệp Ị pháp môn thần túc, nghĩa là  
làm  cho thân tâm đều khỉnh khoái ; 
pháp môn túi căn, nghĩa là không muốn 
thoái ch u yển ; pháp môn tiến  căn, nghĩa 
là không bỏ th iện  sự ; pháp môn niệm  
căn, nghĩa ỉà xây dựng đạo nghiệp ; 
pháp môn định căn, nghĩa là tập trung 
tâm trí lại nơi chánh pháp ; pháp môn 
tuệ căn, nghĩa là quán sát nguyên lý vô 
thường vô tánh ; pháp môn tín  lực, 
nghĩa là vượt khỏi uy th ế của ma quân
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; pháp môn tiến  lực, nghĩa là một đỉ là  
không còn quay lạ i; pháp môn niệm  lực, 
nghĩa là không bao giờ còn có sự quên  
m ấ t; pháp môn định lực, nghĩa là  diệt 
sạch vọng tưởng ; pháp môn tuệ lực, 
nghĩa là biến quán các pháp một cách  
tự  tạ i ; pháp môn tiến  dẫn tuệ giác, 
nghĩa là  chất chứa sự thực hành Phật 
đ ạo; pháp môn chánh chỉnh th iền  định, 
nghĩa là  mau chóng thực h iện  các tam  
muội môn, pháp môn thuần nhất pháp 
tánh, nghĩa là không thích giáo lý khác 
với nhất thừa. Nói tổng quát, nguyện  
cầu cho tất cả hoàn bị hết thảy tám  vạn  
pháp môn của Bồ-Tát đại sĩ để làm cho 
th ế gỉớỉ thanh tịnh  mà cảm hóa kẻ keo 
ỉẫn tât đố, siêu  v iêt ác đao tám nan mà

•  "  •  •  •  

nhiếp thọ những kẻ tranh tụng hận thù, 
nỗ lực hoạt động th iện  hạnh mà cảm  
hóa những kẻ biếng nhác thoái chí, thực 
hiện  định ý thần túc mà cảm hóa những 
kẻ vọng tưởng loạn động. Nguyện cầu
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như vậy rồi, đại chứng hãy cừng nhau 
chí thành, gieo xuống đất tất cả năm bộ 
phận của cơ thể mà quỉ ỵ và đảnh lễ các 
đấng Đại từ  bi phụ của cả th ế  gian :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật,
-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phật,
-  Nam-mô Pháp-Thiên-Kính

Phật,
-  Nam-mô ĐoạnThế-Lực Phật,
-  Nam-mô Cực-Thế-Lực Phật,
-  Nam-mô Tiiệ-Hoa Phật,
-  Nam-mô Kiên-Âm Phật,
-  Nam-mô An-Lạc Phật,
-  Nam-mô Diệu-Nghĩa Phật,
-  Nam-mô Ái-Tịnh Phật,
-  Nam-mô Tàm-Quí-Nhan

Phật,
-  Nam-mô Diêu-Kế Phât,• • 7
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-  Nam-mô Dục-Lạc Phật,
-  Nam-mô Lâu-Chí Phật,
-  Nam-mô Dược-Vương Bồ-Tát,
-  Nam-mô Dược-Thượng Bồ-

Tát,
-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ- 

Tát, 
-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ- 

Tát.

Lại nứa, đệ tử chứng con chí thành  
qui y và đảnh lễ hết thảy Tam-Bảo khắp 
cả mươi phương, cùng tận hư không 
giới, nguyên xỉn Tam-Bảo đem năng lực 
từ bi mà đồng gia nhiếp thọ, làm cho tam  
giới lục đạo hết thảy chúng sanh nhở 
công đức phát khởỉ đại nguyên của “đạo 
tràng từ bi” hôm nay mà ai nấy đủ cả vô 
lượng công đức và vô lượng trí tuệ, vận  
dụng thần lực nên  tự  tại tùy ý.
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PHẦN BỐN MƯƠI: 
r ý  THÁC TRỌNG TRÁCH

Hôm nay, tất cả đại chứng cùng  
sám hối trong đạo tràng này, đá được 
cùng nhau phát khởi thệ nguyên vĩ đại 
cho ỉục đạo chúng sanh rồi, bây giờ tiếp  
theo, háy đem chứng sanh ấy ký thác 
liệt vị Bồ-tát đại sĩ, nguyện xỉn các ngài 
vận dụng từ bi mà đồng gia nhiếp thọ, 
để nhờ công đức sám hối và phát 
nguyện hôm nay, nhất ỉà nhờ năng lực 
hộ niệm  của ỉòng từ  bỉ mà làm cho 
chúng sanh thích tìm cái ruộng phước 
tế ỉ thượng, nghĩa là thâm tín rầng cúng 
dường Phật-Đà thì sẽ có được vô lượng 
phước báo, lại làm cho chúng sanh nhất 
tâm hướng về Phật-Đà để thực h iện  vô 
lượng quả báo thanh tịnh ; làm cho 
chứng sanh đối với Phật-Đà không còn  
tâm keo lẫn, thực h iện  sự hiến cứng vĩ 
đại mà không còn ỉuỵến tiếc một thứ gì
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c ả  ỉ làm cho chứng sanh ở  chỗ Phật-Đà 
thực hiện cho mình thành ruộng phưđc 
tối thượng, bằng cách tách rời chí 
nguyện của nhỉ thừa mà hoạt dụng 
hanh nguyện của Bồ-tát, đạt đến giải 
thoát tuyệt đối và tuệ giác tuyệt đối của 
các đức Như-Lai Ị làm cho chúng sanh ở 
nơi Phật-Đà gieo trồng th iện  căn vô tận  
để thực hiện vô tận công đức và vô tận  
tuệ giác của Phật-Đà ; làm cho chứng 
sanh tiếp nhận và thủ đắc cái tuệ giác 
sâu xa để tạo cho mình thành một vị 
chúa tể hoàn bị trí tuệ vô thượng, thanh  
tịnh ; làm cho chứng sanh du hành tự  
tại, thực hiện cái thần lực vô ngại của 
chư Phật có năng lực đến được hết thảy 
mọi n ơ ỉ; làm cho chứng sanh tiếp nhận  
và thủ đắc đại thừa dể thực h iện  “nhất 
th ế chủng trí”, an nhiên bất động trước 
mọi xao động quấy phá ; ỉàm cho chứng 
sanh hoàn thành ruộng phước bực 
nhất, có khả năng phát sanh địa vị Nhất
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th ế  t r í; làm cho chứng sanh đối với chư  
Phật không có tâm lý húy kỵ, nỗ lực gieo 
trồng th iện  c&n vĩ dại và ưa thích mong 
cầu tuệ giác vĩ dại Ị làm cho chúng sanh  
biết vận dung phương tiện  tuyệt diệu, 
nghĩa là  đỉ đến mọi nơỉ trang nghiêm  
Tịnh-độ, cùng lúc, ngay trong một niệm  
mà thâm  nhâp pháp tánh, như vậy mà 
không có một chút mỏi m ệt ; làm cho 
chứng sanh đưực cói thân vô biên, cái 
thân biến du thập phương th ế giới mà 
không hề mỏi m ộ t; làm  cho chúng sanh  
hoàn thành cái thân quảng đại, cái thân  
đá được sự tùy ý du hành mười phương 
quốc độ, lạ i được thần lực chư Phật 
trang nghiêm  nên  đạt đến “bờ bến cứu 
cánh”, nên ngay trong một niệm  mà 
biểu h iện  thần lực tự  tạ i của Phật khắp 
trong tất cả mườỉ phương pháp gỉớỉ. 
Phát cái nguyện “rộng lớn như pháp 
tánh, cứu cánh như hư không’' như vậy 
rồi, đại chứng lại nguyện cho chúng
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sanh được như sử nguyên trên  đây, 
nghĩa là viên  mãn Bồ-đề đại nguyện, và 
cừng nhau khuynh tận  chí thành, gieo 
xuống đất tất cả nãm bộ phận của cơ 
thể, tác bạch như sau : Giả như chúng 
con phải chịu tôi báo, không thể cứu độ 
chứng sanh, th ì chúng con xỉn  đem  
chứng sanh ấy thành kính ký thác :

-  Liệt vị Vô sanh pháp thân Bồ
-Tát, vô lượng vô biên, 
cùng tận hư không giới ;

-  Liệt vị Vô lậu sắc thân Bồ-
Tát, vô lượng vô biên, 
cùng tận hư không giới ;

-  Liệt vị Sơ phát tâm trú Bồ-
Tát, vô lượng vô biên, 
cùng tận hư không giới ;

-  Mã-Minh Bồ-Tát, v ị đại sư
chấn hưng chánh pháp ;



553

-Long-Thọ Bồ-Tát, vị đại sư 
chấn hưng tượng pháp ;

-  Vô-Biên-Thân Bồ-Tát trong
tất cả mười phương, cùng 
tận hư không gỉớỉ ;

-  Quán-Ti V-Âm Bồ-Tát trong
tất ca mười phương, cùng 
tện  hư không giớỉ ;

-  Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-Tát,
-  Phổ-Hiền Bồ-Tát,
-  Sư-Tử Du-Hý Bồ-Tát,
-  Sư-Tử Phấn-Tấn Bồ Tát,
-  sư-Tử-Tác Bồ-Tát,
-  Kiên-Dũng Tinh-Tiến Bồ-Tát,
-  Kim-Cang-Huệ Bồ-Tát,
-  Khí-Ấm-Cái Bồ-Tát,
-  Tịch-Căn Bô-Tát,
-  Huệ-Thượng Bồ-Tát,
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-  Thường-Bất-Ly-Thế Bồ-Tát,
-  Dược-Vương Bồ-Tát,
-  Dược-Thượng Bồ-Tát,
-  Hư-Không-Tạng Bồ Tát,
-  Kỉm-Cang-Tạng Bồ-Tát,
-  Thường-Tinh Tiến Bồ-Tát,
-  Bất-Hưu-Tức Bồ-Tát,
-  Diệu-Âm Bồ-Tát,
-  Diệu-Đức Bồ-Tát,
-  Bảo-Nguyệt Bồ-Tát,
-  Nguyệt-Quang Bồ-Tát,
-  Tát-Đà Ba-Luân Bồ-Tát,
-  Viêt-Tam-Giới Bồ-Tát.

Lại nứa, đệ tử  chứng con thành  
kính đem chứng sanh ký thác h ết thảy 
liệt vị Bồ-tát đại sĩ khắp cả mười 
phương, cùng tận  hư không giới, 
nguyện xỉn các ngài vận dụng nâng lực 
bản Ạguyện và nâng ỉực cứu độ mà đồng
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gỉa nhiếp thọ hết thảy chúng sanh vô 
cừng trong th ì gian và vô tận trong  
không gian. Nguyện xỉn liệt vị Bồ-tát 
đại sĩ đừng bỏ chúng sanh, làm th iện  trí 
thức cho tất cả, không có tư  tưởng phân  
biệt. Nguyện cầu chứng sanh b iết ơn Bồ- 
tát mà thân cận phụng sự. Nguyện xỉn  
liệt vị Bồ-tát từ  bỉ nhiếp thọ, làm cho 
chứng sanh đưực cái tâm chất trực phù  
hợp chánh pháp, để đi theo Bồ-tát mà 
không còn rờỉ nhau. Nguyện cầu chứng 
sanh thuận theo giáo huấn của Bồ-tát, 
khổng còn hành động trái ngược nên  
đưực cái tâm  kiên cố, không còn tách rờỉ 
th iện  hữu trí thức mà lại b iết tách rờỉ 
tâm lý nhơ bẩn nên  dưực cái tâm không 
thể phá hoại. N guyên cầu chúng sanh vì 
th iện  trí thức mà không tiếc tánh mạng, 
củng không tiếc tà i sản, không trái 
nghịch giáo huấn của các ngài. Nguyên  
cầu chúng sanh thực tập đức tánh từ bỉ 
vĩ đại, để lánh xa ác pháp nhưng nghe
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chánh pháp là thọ trì được cả. Nguyện  
cầu chúng sanh đồng đẳng th iện  nghiệp  
và quả báo th iện  nghiệp của liệt vỉ Bồ- 
tát, nên Bồ-tát hạnh và Bồ-tát nguyện  
đều thanh tịnh tuyệt đối, hoàn bị mọi 
thứ thần ỉực nên cử động tự tạ i một 
cách tùy theo ý muốn, vận dụng cỗ xe 
Đạỉ-thừa đi đến chỗ tối thượng là nhất 
th ế  chủng trí mà trung gian không hề 
chán mệt, vận dụng cỗ xe tuệ giác đỉ đến  
chồ yên ổn tột bực, vận dụng cỗ xe vô 
ngại mà tự tại một cách tuyệt đối.

“Đạo tràng từ  bi” mở đầu quy y 
Tam-Bảo, kế đến diệt trừ nghỉ hoặc phát 
sanh tín  tâm, sám hối tội lỗi, phát tâm  
lập nguyện, h iển lộ quả báo, nếu ra địa 
ngục, giải tỏa oán kết, tự  mừng cho 
mình, phát nguyện hồi hướng, cuối 
cùng ký thác trọng trách, bao nhiêu  
cổng đức chứng con có dược, chứng con  
vận dụng h iến  cho tất cả mọi loài chúng 
sanh khẵp trong mười phương, cùng tận
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pháp giới. Ngưỡng nguyện Dỉ-Lộc Thế" 
Tôn từ  bỉ chứng giám, Thập-Phương 
Chư Phật từ  bi nhiếp thọ, làm cho 
chứng con những điều sám hốỉ th ì 
thanh tỉnh  tất cả, những điều thệ  
nguyện th ì hoàn thành h ết thảy. 
Nguyện cầu chúng sanh được cùng Di- 
Lặc Thế-Tôn sanh ra th ế  giới này, cùng 
dự pháp hội đầu tỉên  của Ngài, và nghe 
pháp là  ngộ đạo liền , công đức và trí tuệ 
đều hoàn bị v iên  mân, đồng đẳng Bồ-tát 
mà không khác chỉ cả, nhâp Kim-cang 
tâm mà thành Chánh-biến-giác.

Chúng con lại thành kính ca tụng  
Phật đà để chứ nguyện như sau. Phật là  
dáng Như-Lai, Ứng-Cúng, Chánh-Biến 
tri, đủ cả mườỉ huy hiệu, hóa độ vô lượng 
chứng sanh, nhổ sạch gốc rễ sanh tử. Đệ 
tử  chứng con xỉn đem công đức lạy Phật 
sám hối đá làm ngày nay, cầu nguyện  
chứng sanh hoàn thành sở nguyện, 
nghĩa là viên  mán Bồ-đề đại nguyện. Tất
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cả đại nguyện mà chúng con phát ra 
ngày nay, nguyên đồng đẳng với đại 
nguyện của hết thảy Chư Phật và Đại- 
Địa Bồ-Tát. Đại nguyện của Chư Phật 
và Đại-Đia Bồ-Tát không thể cùng tận  
th ì đại nguyên của chúng con cứng y 
như vậy, rộng lớn như pháp tánh, cứu 
cánh như hư không, cùng tận biên  
cương vị lai, suốt hết vô biên đời kiếp. 
Chúng sanh vô tận th ì đại nguyện cửa 
chứng con cứng vô tân, th ế giới vô tận  
th ì dại nguyện của chúng con cứng vô 
tận, hư khổng vô tận  th ì đại nguyện của 
chứng con cứng vô tận, pháp tánh vô 
tận  th ì đại nguyên của chúng con cúng  
vô tận, Niết-Bàn vô tận  th ì đại nguyện  
của chúng con cứng vô tận, sự xuất th ế  
của Phật vô tận th ì đại nguyện của 
chúng con cứng vô tận, sự giác ngộ của 
Phật vô tận th ì đạỉ nguyên của chúng 
con cũng vô tận, sự tư  duy của tâm võ 
tận  th ì đại nguyện của chúng con cứng
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VÔ tận, sự phát khởi của trí vô tận th i 
đại nguyện của chứng con cứng vô tận, 
tất cả ba chủng trí vô tận th ì đại nguyên  
của chúng con cứng vô tận. Nếu mười 
thứ này mà cùng tận đưực thỉ đại 
nguyên của chứng con mới có thể cùng 
tậnề Chứng con chí thành quỉ y và đảnh 
lễ toàn 4hể thánh giả tam thừa là liệt vỉ 
Thanh-Văn, liệt vị Duyên-Giác và liệt vị 
Bồ-Tát.

HẾT
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HÒI HƯỚNG

Bể cả ái dục 
Sóng gỉó ngàn trùng,
Đại dương khổ nâo 
Sâu thẩm vạn dặm,
Muốn cầu giải thoát 
Khổ náo luân hồi,
Cần phải cấp tốc 
Niệm Phật Di-Đà. (10)

Nam-MÔ Tây-Phương Cực-Lạc Thế- Giới Đại-Từ 
Đại-Bi Ã-Di-Đà Phật.

-  Nam-mô A-Di-Đà Phật (30 tiếng là t í nhất).

-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-Tát
(3 tiếng là ít nhất)

-  Nam-mô Đai-Thế-Chí Bồ-Tát
(như trên)

-  Nam-mô Thanh-Tịnh Đại-Hải-Chúng
BỒ-Tát (như trên)

(10) Trích khoa Chân-Tế.
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-  Chí tâm đảnh lễ : Nam-mô Ta-bà 
Giáo-chủ Thích-ca Mâu-ni Phật, vi bổn 
sư chỉ dạy pháp môn Tịnh-đô (1 lạy)

-  Chí tâm đảnh lễ : Nam-mô Cực-lạc 
Gỉáo-chủ A-Di-Đà Phật, vị đạo sư tiếp  
dẫn vâng sinh Tịnh-độ (1 lạy) - (11)

-  Chí tâm đảnh lễ : Nam-mô Quán- 
Thế-Âm Bồ-Tát (1 lạy)

-  Chí tâm đảnh lễ  : Nam-mô Đại- 
Thế- Chí Bồ-Tát (1 lạy)

-  Chí tâm đảnh lễ  ỉ Nam-mô Thanh- 
Tịnh Đại-Hải-Chúng Bồ-Tát (1 lạy)

• • •

Chứng cíon trì niệm
Danh hiệu chân thật
Đầy đủ công đức
Của Phật Di-Đà,
Xin Phât từ  bi

(11) Lấy ý của ngài Tuân cổ, TT, 128, 127b-128a.



Nhiếp thọ chứng con  
Chứng minh chúng con  
Sám hối phát nguyện : 
Bao nhiêu ác nghiệp  
Chứng con đã làm,
Đều bởi vô th ỉ 
Những tham sân si, 
Động thân m iệng ý 
Mà phát sinh ra,
Ngày nay chúng con  
Xỉn sám hối cả.
Nguyên cầu chúng con  
Trong lúc gần chết, 
Khỏi có tất cả 
Mọi thứ trở ngại,
Trưc tiếp  nhìn thấy 
Đức Phât Di-Đà,•  7 
Tức khắc vãng sinh  
Thế giới Cực lạc.
Bao nhiêu th iện  căn  
Do chúng con làm,
Bao gồm pháp hạnh  
Sám hối hôm nay, (12)
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Đ ều đem hồi hướng 
Hết thảy chúng sinh,
Nguyện cầu pháp gỉớỉ 
Hết thảy chúng sinh,
Cùng đưực vãng sinh  
Thế giới Cực lạc. (13)

•  • •

Bát Nhá Ca La Hàt f)a Tâm rinhỀ

Quán-Tự-Tại Bồ-Tát, khỉ thực 
hành Bát-Nhâ Ba-La-Mật sâu xa, th ì soi 
thấy năm uẩn đều không, vượt mọi khổ 
ách.

Xá-Lợi-Tử, sắc chẳng khác không, 
không chẳng khác sắc Ị sắc tức ỉà  
không, không tức ỉà sắc. Thọ tưởng 
hành thức cứng đều như vậy.

Xá-Lợi-Tử, Không ấy của các pháp

(12) 2 câu TÌầy thêm.
(13) Trích TT, 128,129a.
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không sinh không diệt, không nhớp 
không sạch, không thêm  không bớt. 
N ên trong Không, không sắc thọ tưởng 
hành thức, không nhãn nhĩ tỷ th iệt 
thân ý, không sắc thanh hương vị xúc 
pháp, không nhán giới cho đến không ý 
thức giới, không vô minh và sự diệt tận  
của vô minh, cho đến không láo tử  và sự  
diệt tận của lão tử, không khổ tập diệt 
đạo, không trí, không được, vì không bị 
dươc.

Bồ-Tát y theo Bát-Nhã Ba-La-Mật 
nên tâm không vướng mắc, không 
vướng mắc nên không khiếp sợ, siêu  
thoát mộng tưởng điên đảo, cứu cánh  
Niết-Bàn. Chư Phật cả ba th ì gian y theo  
Bát-Nhã Ba-La-Mật nên được vô thượng 
Bồ Đề. Do đó nên b iết Bát-Nhã Ba-La- 
Mật là bài chú rất thần diệu bài chú rất 
sáng chói, bài chú tối thượng, bài chú  
tuyệt bực mà đồng bực, trừ đươc hết 
thảy khổ não, chắc thực, khổng hư
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ngụy.
N ên nói chú Bát-Nhã Ba-La-Mật. 

Liền nóỉ chứ ấ y : Yết dêVyết đế, ba la  yết 
đế, ba la tăng yết đế, bồ đề, ta bà ha (14).

•  • •

Nguyên cầu diệt trừ  
Ba thứ chướng ngại,
Trong đó căn bản  
Là trừ phiền náo,
Nguyện được tuệ giác 
Lý giải chắc thực,
Nguyện cầu tộ i lỗi 
Và sự trỗ ngại,
Của tộ ỉ lỗ i ấy 
Hủy dỉệt tất cả,
Đời đời thực hành  
Hạnh nguyện Bồ-Tát.

(14) 1- Bản dịch này tham khầo cả bản dịch chưa nhuận  
sắc của ngài Huỳên-Trang (ĐT, 8, 851-852) và 2  bản giải 
của các ngài Khuy-Cơ, Viên-Trắc (ĐT, 33, 523-552).

2- Phạn tự của chú này là Gaie gaie paragate parasam- 
gate bodhi svaha (ĐT, 8, 848, khoảng chú thích).
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(Đến đây, nếu càu an hay cầu siêu cho ai, thì tác bạch 
thầm tên mình, cầu cho người tên gì, cầu mục đích nào.
Đại khái, đệ tử  tê n ............nguyện đem công đức bái sám
theo Lương-Hoàng-Sám này hồi hướng cho ........... được
thán tâm an lạc hay được văng sanh Tịnh-Độ).

Chư thiên, a-tu-la,
Và Dược-xoa vân vân,
Ai đến nghe Phật-Pháp,
Tất cả háy hết lòng  
Hộ trì Phật-Pháp ấy,
Làm cho trường tồn  mái,
Bằng cách thường tinh tiến  
Thực hành lời Phật dạy.
Những người có đức tin  
Đ ến đây nghe Phật-Pháp,
Hoặc ở  trên  mặt đất,
Hoặc ở  trong không gian,
Với thế giới loài người.
Háy thưởng hành từ tâm,
Bản thân th ì ngày đêm,
Sống đứng với Phật-Pháp.
Nguyện cầu mọi th ế  giới 
Luôn luôn được yên ổn,
Bằng cách phước và trí
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Đều đem ỉàm lợi người,
Để bao nhiêu vọng nghiệp  
Đều được tiêu  tan cả,
Siêu thoát mọi khổ đau,
Qui về đại Niết-Bàn.
Hây xoa khắp cơ thể  
Bầng hương thơm giữ giới,
Lai mảc cho cơ thể• •-
Bầng y phục th iền  định,
Thì tuệ giác Bồ-Đê 
Làm rực rỡ tất cả,
Bất cứ ở chỗ nào 
Cũng thường được an lạc.

•  • •

Tự qui y Phật, xin  nguyện chúng  
sinh, thể theo đạo cả, phát lòng vô 
thượng (1 lạy).

Tự qui y Pháp, xin nguyện chứng 
sinh, thấu rõ kỉnh tạng, trí tuệ như biển.
(1 lạy).
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Tự quỉ y Tâng, xỉn  nguyện chứng 
sình, quản ỉý đại chúng, h ết thảy không  
ngại (1 lạy).


